    
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
MÔN: NGỮ VĂN 7
                                                   Thời gian: 90 phút
I/ MA TRẬN:

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/ đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1


	Đọc hiểu
	- Văn bản thông tin.

- Thơ.
	3
	0
	5
	0
	0
	2
	0
	
	60

	2
	Viết


	- Viết văn bản thuyết minh về một quy tắc hay luật lệ trong trò chơi.

- Viết bài văn biểu cảm về con người.
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	Tổng
	15
	5
	25
	15
	0
	30
	0
	10
	100

	Tỉ lệ %
	20
	40
	30
	10
	

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	


* Ghi chú: Phần viết có 01 câu bao hàm cả 4 cấp độ. Các cấp độ được thể hiện trong Hướng dẫn chấm.

II/ BẢNG ĐẶC TẢ:
	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc hiểu
	 Thơ.


	Nhận biết:

- Nhận biết được vần, nhịp, các biện pháp tu từ trong bài thơ.

- Nhận biết được những hình ảnh tiêu biểu trong bài thơ.

Thông hiểu:

- Rút ra được chủ đề, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc.

- Hiểu được tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ văn bản.

- Hiểu được nghĩa của từ trong ngữ cảnh; tác dụng của các biện pháp tu từ đã học (so sánh, nhân hóa, ẩn dụ, hoán dụ, điệp ngữ, liệt kê, nói quá, nói giảm nói tránh,…).

Vận dụng:

- Đánh giá được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua cách nhìn riêng về con người, cuộc sống; qua cách sử dụng từ ngữ, hình ảnh, giọng điệu.

- Trình bày được những cảm nhận sâu sắc và rút ra được những bài học ứng xử cho bản thân. 
	3TN
	5TN
	2TL
	

	2
	Viết
	Viết bài văn biểu cảm về con người.
	Nhận biết:  

Thông hiểu: 

Vận dụng: 

Vận dụng cao:

 Viết được bài văn biểu cảm về con người: thể hiện được thái độ, tình cảm của người viết với đối tượng biểu cảm; nêu được vai trò của đối tượng đối   với bản thân.
	1*


	1*


	1*


	1TL*



	Tổng
	
	3TN
	5TN
	2 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	20
	40
	30
	10

	Tỉ lệ chung
	
	60%
	40%


III. ĐỀ KIỂM TRA
I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)

Đọc văn bản sau: 

QUÊ HƯƠNG

Làng tôi ở vốn làm nghề chài lưới:
Nước bao vây, cách biển nửa ngày sông.

Khi trời trong, gió nhẹ, sớm mai hồng,
Dân trai tráng bơi thuyền đi đánh cá:
Chiếc thuyền nhẹ băng như con tuấn mã(1)
Phăng mái chèo, mạnh mẽ vượt trường giang(2).
Cánh buồm giương to như mảnh hồn làng
Rướn thân trắng bao la thâu góp gió...

Ngày hôm sau, ồn ào trên bến đỗ
Khắp dân làng tấp nập đón ghe(3) về.
“Nhờ ơn trời biển lặng cá đầy ghe”,
Những con cá tươi ngon thân bạc trắng.
Dân chài lưới, làn da ngăm rám nắng,
Cả thân hình nồng thở vị xa xăm;
Chiếc thuyền im bến mỏi trở về nằm
Nghe chất muối thấm dần trong thớ vỏ.

Nay xa cách lòng tôi luôn tưởng nhớ
Màu nước xanh, cá bạc, chiếc buồm vôi,
Thoáng con thuyền rẽ sóng chạy ra khơi,
Tôi thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá!

(Tế Hanh, Ngữ văn 7, tập 1, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống, NXB Giáo dục Việt Nam, trang 73)

Lựa chọn đáp án đúng:

Câu 1: Cách  ngắt nhịp trong bài thơ Quê hương là

A. nhịp 6/2.





B. nhịp 4/4.

C. nhịp 3/2/3; nhịp 3/5.




D. nhịp 2/2/2/2.                   

Câu 2: Dòng thơ: “Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã” sử dụng biện pháp tu từ nào?

A. So sánh.




B. Nhân hoá.      

C. Hoán dụ.                        

D.  Ẩn dụ.

Câu 3: Trong khổ (4), tình cảm của tác giả được thể hiện qua những những hình ảnh nào?

A. Con thuyền, cá bạc, chiếc buồm vôi, mùi nồng mặn.
B. Màu nước xanh, con thuyền, cá bạc, mùi nồng mặn.
C. Màu nước xanh, cá bạc, chiếc buồm vôi, con thuyền.
D. Màu nước xanh, chiếc buồm vôi, con thuyền, mùi nồng mặn.
Câu 4: Văn bản “Quê hương” của Tế Hanh viết về chủ đề gì?

A. Thể hiện tình yêu quê hương tha thiết của tác giả.

B. Ca ngợi cảnh đoàn thuyền ra khơi đánh bắt được nhiều cá.

C. Ca ngợi những chiếc thuyền đẹp đang nằm nghỉ ngơi trên bến.

D. Ca ngợi người dân làng chài khoẻ khoắn và đầy sức sống. 

Câu 5: Thông điệp mà tác giả muốn gửi đến qua văn bản “Quê hương” là gì?

A. Quê hương của nhà thơ làm nghề đánh bắt cá.

B. Mỗi khi xa quê, tác giả rất nhớ quê hương của mình.

C. Người dân làng chài luôn lạc quan vui vẻ và rất yêu nghề.

D. Hãy luôn nhớ về quê hương và giữ gìn vẻ đẹp của quê hương.

Câu 6: Nhận định nào dưới đây nói đúng nhất tình cảm của Tế Hanh đối với cảnh vật, cuộc sống và con người ở quê hương ông?

A. Nhớ về quê hương với những kỉ niệm buồn bã và đau xót, thương cảm.

B. Yêu thương, trân trọng, tự hào và gắn bó sâu sắc với cảnh vật, cuộc sống và con người của quê hương.

C. Gắn bó và bảo vệ cảnh vật, cuộc sống và con người của quê hương ông.

D. Luôn  nhớ về quê hương với biết bao kỉ niệm đẹp đẽ.

Câu 7: Cụm từ “làn da ngăm rám nắng” trong dòng thơ: “Dân chài lưới, làn da ngăm rám nắng” có nghĩa là

A. làn da có màu giống như ánh nắng chiếu trên mặt biển.

B. làn da có màu xám và có nhiều chai sần.

C. làn da có màu xanh giống như màu nước biển. 

D. làn da ngăm đen do nhuộm nắng, nhuộm gió của biển khơi. 

Câu 8: Tác dụng của phép tu từ so sánh trong dòng thơ: “Cánh buồm giương to như mảnh hồn làng” là

A. làm nổi bật vẻ đẹp và sự mạnh mẽ của con thuyền khi ra khơi.

B. làm cho sự vật trở nên cụ thể, gần gũi, thiêng liêng.

C. làm cho sự vật trở nên gần gũi, thiêng liêng, cao cả.

D. giúp câu thơ trở nên giàu hình ảnh, sinh động, gợi hình, gợi cảm.

Trả lời câu hỏi:

Câu 9: Em hãy cho biết “mùi nồng mặn” trong dòng thơ: “Tôi thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá!” là gì? Vì sao tác giả lại “nhớ cái mùi nồng mặn” ấy?

Câu 10: Nội dung của khổ thơ (4) gợi cho em suy nghĩ gì về trách nhiệm của bản thân đối với quê hương, đất nước. (Nêu ngắn gọn khoảng 3 đến 4 dòng).

II. VIẾT (4.0 điểm)

     Đề bài: Hãy viết bài văn bày tỏ cảm xúc về một người thân trong gia đình mà em yêu quý (Ông, bà, bố, mẹ, anh, chị…).

                                                              


Hết.

IV/ HƯỚNG DẪN CHẤM:

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	C
	0,5

	
	2
	A
	0,5

	
	3
	C
	0,5

	
	4
	A
	0,5

	
	5
	D
	0,5

	
	6
	B
	0,5

	
	7
	D
	0,5

	
	8
	C
	0,5

	
	9
	- mùi nồng mặn: mùi của cá tôm, mùi của mồ hôi, mùi của nắng gió…
- Tác giả nhớ cái mùi nồng mặn ấy vì đây là mùi vị đặc trưng của vùng biển; cái mùi nồng mặn ấy theo Tế Hanh suốt cả cuộc đời, nhắc nhở ông luôn nhớ về quê hương cho dù xa cách.
	0,25

0,75

	
	10
	- Mỗi chúng ta ai cũng phải có trách nhiệm đối với quê hương.

- Biết giữ gìn và phát huy những giá trị văn hoá truyền thống của quê hương.

- Không ngừng học tập, tu dưỡng đạo đức, trở thành người vừa có tài, vừa có đức, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

- Phê phán những người sống thiếu trách nhiệm đối với quê hương…
	0,25
0,25

0,25

0,25

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn biểu cảm
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: Viết bài văn bày tỏ cảm xúc của em về một người thân trong gia đình.
	0,25

	
	
	c. Biểu cảm về người thân.

HS có thể biểu cảm theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
	2.5



	
	
	Mở bài

(0,25 đ)

Giới thiệu đối tượng biểu cảm, biểu đạt cảm xúc chung về đối tượng (Ông, bà, bố, mẹ, anh, chị…)
Thân bài
(2,0 đ)
Biểu lộ cảm xúc, suy nghĩ cụ thể một cách sâu sắc về đối tượng. 

a. Bộc lộ suy nghĩ về đặc điểm hình dáng, tính cách của  người thân.

b. Bộc lộ suy nghĩ về phẩm chất của  người thân (người đó có những việc làm gì đối với em và mọi người gợi cho em cảm xúc; tình cảm của em đối với người đó như thế nào? Và tình cảm của người đó đối với em ra sao?...)

 c. Bộc lộ suy nghĩ về một kỉ niệm gắn bó giữa em với người đó. 
Kết bài

(0,25 đ)

Khẳng định lại tình cảm, cảm xúc về đối tượng, rút ra điều đáng nhớ đối với bản thân.

	0,25

0,5

1.0

0,5

0,25

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,5

	
	
	e. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, lời kể sinh động, sáng tạo.
	0,5


Hết.

